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BẢNG GIÁ MÁY BƠM DÂN DỤNG WILO KOREA - 2020 
        Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%                                                                                                                             

STT Tên hàng 
Nguồn 

điện 

Công 

suất (W) 

H max 

(m) 

Q max 

(m3/h) 

Nhiệt độ 

(độ C) 

Đơn giá  

VNĐ 

Hình ảnh 

(Minh họa) 

TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ 

1 PB 088 EA 220V 60w 9  2.1m3/h 80 2.200.000 
 

2 PB S-125 EA 220V 130w 11 2.5m3/h 80 3.100.000 
 

3 PB 201 EA 220V 200w 15 3.9m3/h 80 3.400.000 

 4 PB 400 EA 220V 400w 20 4.5m3/h 80 4.600.000 

BƠM MẠCH ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP BÌNH ÁP NHỎ 

1 PB 250SEA 220V 250W 18 3.9m3/h 60 5.000.000 

 2 PB 401SEA 220V 400W 21 4.5 m3/h 60 6.300.000 

BƠM TĂNG ÁP THÔNG MINH – WILO TRUNG QUỐC 

1 PWI-200EAH 220V 200W 26m 1,8 100 2.400.000  

 

2 PWI-400EAH 220V 400W 31m 2,1 100 2.800.000 

3 PWI-550EAH 220V 550W 36m 2,4 100 3.400.000 

4 PWI-750EAH 220V 750W 41m 2,7 100 3.600.000 

BƠM CHÂN KHÔNG - WILO TRUNG QUỐC 

1 PWI-200EH 220V 200W 26m 1,8 100 2.200.000 

 

2 PWI-400EH 220V 400W 31m 2,1 100 2.500.000 

3 PWI-550EH 220V 550W 36m 2,4 100 2.900.000 

4 PWI-750EH 220V 750W 41m 2,7 100     3.200.000 

BƠM TĂNG ÁP TÍCH HỢP BIẾN TẦN 

1 
PE - 350EA 

Bán biến tần 
220 0,3kW 18 3,3m3/h 35 7.000.000 

 

2 PBI - L203EA 220 0,75kW 40 6m3/h 80 19.000.000 

 

3 PBI - L205EA 220 1,5kW 75 6m3/h 80 22.900.000 

4 PBI - L403EA 220 1,1kW 45 9m3/h 80 21.900.000 
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5 PBI - L 803EA 220 1,85kW 48 18m3/h 80 26.500.000 

BƠM TỰ ĐỘNG CƠ - BÌNH ÁP NHỎ 

1 PW 175 EA 220V 125w 11m 1,9m3/h 40 4.000.000 

 
 

2 PW 750LEA 220V 750w 51m 3.6m3/h 40 11.200.000 
 

 

MÁY BƠM BÁN CHÂN KHÔNG – LY TÂM TỰ HÚT 

1 INITIAL JET 3-4 220V 750W 38m 3.6 m3/h 40 3,500.000 

 2 INITIAL JET 4-4 220V 750W 45m 3.6 m3/h 40 4.500.000 

MÁY BƠM NƯỚC CHÂN KHÔNG 

1 PW 251 E 220V 250 W 32m 2.4m3/h 40 5.000.000 

 

2 PW 750 E 220V 750 W 51m 4.5m3/h 40 7.000.000 

 

3 PW 1500E 220V 1,5 KW 58m 3,2m3/h 40 9.500.000 
 

MÁY BƠM NƯỚC LƯU LƯỢNG LỚN 

1 PU 1500 E 220V 1.5KW 21m 16.2m3/h        40       9.100.000 

 
2 PU 1500 G 380V 1.5 KW 21m 16,2m3/h 40 9.100.000 

BƠM TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG 

1 PH 045E 220V 40W 3.5m 2,4 m3/h 100 1.600.000 

 

 

2 PH 101E 220V 100W 4.5m 8,4 m3/h 100 2.950.000 

3 PH 123E 220V 120W 5m 10,2 m3/h 100 3.300.000 

4 PH 254E 220V 250W 15m 6,6 m3/h 100 3.400.000 

5 PH 251E 220V 250W 7.5m 18 m3/h 100 4.600.000 

6 PH 400E 220V 400W 15,5m 19,8 m3/h 100 7.200.000 

7 PH 1500Q 380V 1.5 kW 25m 25.2 m3/h 100 11.800.000 

8 PH 2200Q 380V 2.2 kW 40m 32.1 m3/h 100 13.300.000 

BƠM NƯỚC BIỂN, NƯỚC MẶN 

1 PUS 400 E 220V 400W 9m 9,6m3/h 40 4.400.000 

 
2 PUS 750 E 220V 400W 15m 13,2m3/h 40 9.900.000 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI BIỂN, NƯỚC MẶN 



1 PD-S 751EA 220V 750W 12m 13.2m3/h 40 8.500.000 

 

BƠM NƯỚC THẢI 

1 PDV-A 400EA 220V 400W 8m 13,8m3/h 40 6.500.000  

 

2 PDV-A 750EA 220V 750W 10m 13,2 m3/h 40 7.500.000 

3 PD-A 751EA 220V 750W 14m 18m3/h 40 8.500.000 

4 PD 300E 220V 300W 7,5 9,6 m3/h 40 3.500.000 

 
 

5 PD 300EA 220V 300W 7,5 9,6 m3/h 40 4.000.000 

BƠM NƯỚC THẢI - INOX 

1 
TS32/9A/B 10M 

KA 
220V 300W 8,5m 11m3/h 40 6.400.000 

 
2 

TS32/12A/B 10M 
KA 220V 600W 11,6m 13m3/h 40 6.900.000 

BƠM HÓA CHẤT DẠNG TỪ  

1 PM 030 PE 220V 30W 2.5m 1.3m3/h 60 3.200.000 

 

2 PM 052 PE 220V 50W 4m 2.1m3/h 60 3.300.000 

3 PM 051 NE 220V 50W 4m 2.1m3/h 90 3.600.000 

4 PM 150 PE 220V 150W 5.5m 3.6m3/h 60 5.300.000 

5 PM 250 PEH 220V 250W 6m 5.4m3/h 60 6.200.000 

6 PM 250 PES 220V 250W 6m 4,2m3/h 60 6.200.000 

BƠM HỎA TIỄN 

1 PSB - 1533HE 380 1,1Kw 50m 4.2m3/h 13 cánh 11.500.000 

 

2 PSB - 3033QE 380 2,2Kw 80m 15,9m3/h 13 cánh 16,000,000 

3 PSB - 5533QE 380 4Kw 129m 15,8m3/h 22 cánh 23,000,000 

    



 


